
TT Số lượng

Trong đó: 

Nhu cầu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Ghi 

chú

1 613 182

2 491 162

3 122 20

4 122 20

4.1 68 15

4.2 16 3

4.2.1 8 2

4.2.2 2

4.2.3 0

4.2.4 4 1

4.2.5 1

4.2.6 1

4.3 30 2

4.3.1 2

4.3.2 1

4.3.3 3

4.3.4 3

4.3.5 2

4.3.6 2

4.3.7 2 1

4.3.8 1

4.3.9 4

4.3.10 0

+ Lịch sử

+ Địa lí

+ Tiếng Anh

+ Thể dục

+ Vật lí

+ Hóa học

+ Sinh học

+ Tin học

+ Ngữ văn

+ Mỹ thuật

+ Thể dục

+ Âm nhạc

- Cấp Trung học cơ sở

+ Toán

- Cấp mầm non (Giáo viên mầm non)

- Cấp Tiểu học

+ Giáo viên tiểu học

+ Tiếng Anh

+ Tin học

Mẫu 1

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023

Nội dung

Số lượng người làm việc được giao năm 2023

Số lượng người làm việc có mặt tính đến 31/9/2023

Số biên chế viên chức chưa sử dụng tính đến 

31/9/2023

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỪA THIẾU 

VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số #sovb/KH-UBND ngày #nbh/10/2023 của UBND huyện Phước Sơn)



TT Số lượng

Trong đó: 

Nhu cầu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Ghi 

chú
Nội dung

4.3.11 1

4.3.12 2

4.3.13 7 1

4.3.14 0

4.3.15 0

4.4 8 0

4.4.1 1

4.4.2 0

4.4.2 0

4.4.3 1

4.4.4 0

4.4.5 0

4.4.6 3

4.4.7 1

4.4.8 0

4.4.9 2

+ Thư viện viên hạng III

+ Thư viện viên hạng IV

+ Quản trị viên hệ thống hạng III

+ Quản trị viên hệ thống hạng IV

+ Thiết bị, thí nghiệm

+ Kế toán viên

+ Kế toán viên trung cấp

+ Văn thư viên

+ Văn thư viên trung cấp

+ Y tế (Y sĩ hạng IV)

+ Mĩ thuật

+ Âm nhạc

+ Công nghệ (công nghiệp)

+ Công nghệ (nông nghiệp)

- Nhân viên

+ GDCD
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